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	PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN 
TUẦN 7



Đề 1
I. TOÁN
Bài 1. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 8 ha = … m2
	a. 0,08
	b. 80
	c. 8 000
	d. 80 000


  Bài 2. Số đo “Bảy phẩy bốn mươi ba héc-ta” viết là:
	a. 7,43 ha
	b. 7,043 ha
	c. 7,43 hm
	d. 7,043 hm


   Bài 3. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm để tạo thành phép so sánh đúng là:
0,037 km2 ... 37 000 m2
	a. <
	b. =
	c. >
	d. +


   Bài 4. Một trường đại học có diện tích là 12 ha. Ngôi trường đó có diện tích bao nhiêu ki-lô-mét vuông? 
	a. 0,012 km2
	b. 0,12 km2
	c. 1,2 km2
	d. 120 km2


Bài 5: Số?          50 dm2 = ……. m2
	a. 50
	b. 500
	c. 0.5
	d. 0.05


   Bài 6. Số?           5 m2 9 dm2 = ….. m2
	a. 5,9
	b. 5,09
	c. 5,009
	d. 5,0009


Bài 7: Một khu rừng hình chữ nhật có chiều rộng 4500 m, chiều rộng bằng  chiều dài. Vậy diện tích khu rừng đó là …. héc-ta.
	a. 3037,05
	b. 303,75
	c. 3037,5
	d. 30,375


Bài 8: Số?
a) 5 km2 = …….. m2                                 3 km2 700 m2 = ……… m2
b) 6 000 000 m2 = …….. km2                    7 650 000 m2 = …….. km2 
Bài 9:  Số?
a) 80 dm2 = ……… m2                                  b) 8 m2 5 dm2 = ………. m2
    658 mm2 = …………. dm2                                            6 cm2 50 mm2 = ……... cm2
    78 m2 = …………. ha                                                     25 km2 80 ha = ………… km2
Bài 10: Một thửa ruộng dạng hình chữ nhật có chiều dài 250 m, chiều rộng 75 m. Diện tích của thửa ruộng đó bằng bao nhiêu hét-ta.
BÀI GIẢI:
	
	
	
	
	
Bài 11: Trong các số đo độ dài: 15,089km; 14,95km; 15km 90m; 15,1 km, số đo lớn nhất là:
	A. 15,089km
	B. 15,1km
	C. 15km 90m
	D. 14,95km


Bài 12: Số gồm 14 đơn vị, 5 phần mười, 6 phần nghìn được viết là
	A. 14, 560
	B. 14, 650
	C. 1,456
	D. 14, 506


Bài 13: Số thập phân lớn nhất được tạo từ các chữ số 1; 2; 3 mà có hai chữ số ở phần thập phân là:
	A. 1,23
	B. 2,13
	C. 3,12
	D. 3,21


Bài 14: Cho biết chiều cao của 4 bạn như sau
	Tên các bạn
	Thống
	Nhất
	Bắc 
	Nam

	Chiều cao
	1,5m
	1,49m
	1,52m
	1,48m


Sắp xếp tên của các bạn có chiều cao lần lượt từ thấp đến cao ta được:
A. Nam, Nhất, Thống, Bắc 					C. Nam, Bắc, Thống, Nhất
B. Nhất, Thống, Nam, Bắc					D. Thống, Nhất, Bắc, Nam
Bài 15: Số thập phân thích hợp viết vào chỗ chấm của 3km 502m =……..km là: 
	A. 35,02
	B. 3,502
	C. 3,52
	D. 0,3502


Bài 16: Số thập phân thích hợp viết vào chỗ chấm của 670kg  =……..tấn là: 
	A. 6,70
	B. 67,0
	C. 0,67
	D. 0,76


Bài 17: Số thập phân thích hợp viết vào chỗ chấm của 408dm2  =…….. m2 là: 
	A. 4,08
	B. 4,80
	C. 0,48
	D. 0,48


Bài 18: Người ta đo diện tích một cánh rừng là 48…….Đơn vị đo thích hợp viết vào chỗ chấm là: 
	A. dm2
	B. cm2
	C. mm2
	D. ha


Bài 19: Chữ số 3 trong số thập phân 52, 36 có giá trị là
	A. 3
	B. 30
	C. 
	D. 


Bài 20: Có hai đoạn dây điện, đoạn thứ nhất dài 14m 5dm, đoạn dây thứ hai dài 18m 35cm. Người ta dùng hết tất cả 25m 3dm. Hỏi còn lại bao nhiêu mét dây?
	A. 7,55m
	B. 0,75m
	C. 755m
	D. 750m


Bài 21. Đúng ghi Đ, sai ghi S
a) 74km2 > 7400ha      …                          b) 15 ha > 10 000m2

c) 3ha 12m2 = 3ha  ….		  	 d) 90 km 2 < 9000ha…..
Bài 22: Viết tiếp vào chỗ chấm
a) Một khu đất dạng hình vuông có chu vi 24km. Diện tích khu đất đó là……ha
b) Một cửa sổ dạng hình chữ nhật có chiều rộng 10dm, chiều dài bằng  chiều rộng. Diện tích của cửa số đó là:………………m2












Đề 2:
 PHẦN I. TRẮC NGHIỆM
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1. Kết quả của phép tính 34,5 + 10,04 là:
A. 13,49            B. 44,54         C. 143,54              D. 13,45
Câu 2. Số bị trừ là 87, số trừ là 21,56. Hiệu là:
A. 0,31       B. 21,31           C. 44,31                  D. 65,44
Câu 3. Tích của 10,45 và 4 là:
A. 41,8        B. 14,45           C. 40,162                  D. 44,85
Câu 4.
36,95 + …?... = 49,1
Số thích hợp điền vào ô trống là:
A. 13,85         B. 14,15          C. 15,85               D. 12,15
Câu 5.
[image: ]
Số thích hợp điền vào dấu hỏi chấm (?) là:
A. 64,64              B. 64,98         C. 30,98               D. 30,64
PHẦN II. TỰ LUẬN
Bài 2. Hoàn thành bảng sau:
	a
	36,97
	24,78
	10,98
	40,64
	1,235

	b
	16,08
	26,35
	9,06
	3,09
	0,5

	a + b
	………......
	………......
	………......
	………......
	………......

	a - b
	………......
	………......
	………......
	………......
	………......


Bài 4. Đặt tính rồi tính
	
	a, 23,45 + 45,12   
b, 134,2 + 56,90     
c, 356 + 34,45

	a, 452,6 – 234,7    
b, 672,9 – 256     
c, 392,12 – 302,7



…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TÔI YÊU BUỔI TRƯA
Buổi sáng, rất nhiều người yêu nó, yêu màn sương lãng mạn, yêu sự sống đang hồi sinh, yêu bầu không khí trong lành mát mẻ...
Buổi chiều, ngọn gió mát thổi nhẹ, hoàng hôn với những vệt sáng đỏ kì quái, khói bếp cùng với làn sương lam buổi chiều... Những điều này tạo nên một buổi chiều mà không ít người yêu thích.
Tôi thích buổi sáng, và cũng thích buổi chiều, nhưng tôi còn thích cái mà mọi người ghét : buổi trưa. Có những buổi trưa mùa đông ấm áp, buổi trưa mùa thu nắng vàng rót mật rất nên thơ, buổi trưa mùa xuân nhẹ, êm và dễ chịu. Còn buổi trưa mùa hè, nắng như đổ lửa, nhưng chính cái buổi trưa đổ lửa này làm tôi yêu nó nhất.
Trưa hè, khi bước chân lên đám rơm, tôi thấy mùi rơm khô ngai ngái, những sợi rơm vàng óng khoe sắc, tôi thấy thóc đã khô theo bước chân đi thóc của bố mẹ tôi. Rồi bố mẹ tôi cứ thức trông thóc mà chẳng dám nghỉ trưa. Nhờ buổi trưa này mà mọi ngưòi có rơm, củi khô đun bếp, nhờ buổi trưa này mà thóc được hong khô, mọi người được no ấm, và hơn tất cả, nhờ buổi trưa này mà tôi hiểu ra những nhọc nhằn của cha mẹ tôi và của những người nông dân suốt đời một nắng hai sương. Tôi yêu lắm những buổi trưa mùa hè !
(Nguyễn Thuỳ Linh)
Dựa vào bài đọc, khoanh vào đáp án đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu:
Câu 1. Bạn nhỏ trong bài cho rằng nhiều người yêu buổi sáng vì lí do gì ?
A. Có màn sương lãng mạn, sự sống đang hồi sinh.
B. Có bầu không khí trong lành, mát mẻ.
C. Cả hai ý trên.
Câu 2. Theo bạn nhỏ, nhiều người yêu buổi chiều vì lí do gì ?
A. Có ngọn gió mát thổi nhẹ, có ánh sáng hoàng hôn.
B. Có khói bếp cùng với làn sương lam.
C. Cả hai ý trên.
Câu 3. Dòng nào nêu đúng thời gian bạn nhỏ yêu thích nhất ?
A. Buổi trưa.
B. Buổi trưa mùa hè.
C. Buổi trưa mùa đông.

Câu 4:
a. Tìm từ đồng nghĩa với mỗi từ sau:
- cho: …………………………………………………………………………………
- chết:.…………………………………………………………………………………
- bố:……………………………………………………………………………………
b. Đặt câu với mỗi nhóm từ đồng nghĩa tìm được ở câu a.
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
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